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	I
	Khu kinh tế Vân Phong (không bao gồm KCN Ninh Thủy)

	1
	Khu du lịch Sun Beach GM
	Thôn Mỹ Á, phường Đông Ninh Hòa
	Quý I
	DNGSĐT
	QHXDMT
	

	2
	Cụm nhà văn phòng Lan Anh - Ninh Hòa
	Tổ dân phố 4, phường Đông Ninh Hòa
	Quý II
	DNGSĐT
	QHXDMT
	

	3
	Khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe
	Tổ dân phố 4, phường Đông Ninh Hòa
	Quý II
	DNGSĐT
	QHXDMT
	

	4
	Khu Du lịch Pax Ana Dốc Lết Resort và Spa
	Tổ 9 Đông Cát, phường Đông Ninh Hòa
	Quý II
	DNGSĐT
	QHXDMT
	

	5
	Câu lạc bộ bơi - khu thể thao, vui chơi, giải trí Vạn Ninh
	Tổ dân phố 14, Xã Vạn Ninh
	Quý II
	DNGSĐT
	QHXDMT
	

	6
	KDL sinh thái biển Hòn Ngang - Bãi Cát Thấm
	
Xã Đại Lãnh
	Quý II
	DNGSĐT
	QHXDMT
	

	II
	Khu Công nghiệp Ninh Thủy

	1
	Công ty CP Hoàn Cầu Vân Phong
	KCN Ninh Thủy
	Quý I
	DNGSĐT
	QHXDMT
	

	2
	Nhà máy Jeil VinaNT của Công ty TNHH Jeil Technos
	Lô CN02-2 KCN Ninh Thủy
	Quý I
	DNGSĐT
	QHXDMT
	

	3
	Sản xuất VLXD sử dụng hạt NIX của Công ty CP Sao Vàng
	KCN Ninh Thủy
	Quý I
	DNGSĐT
	QHXDMT
	

	4
	Kho nhựa đường Khánh Hòa của Công ty CP Thương mại và xuất nhập khẩu vật tư giao thông
	KCN Ninh Thủy
	Quý II
	DNGSĐT
	QHXDMT
	

	5
	Kho bãi chứa hàng Đằng Phong của Công ty TNHH Thương mại Đằng Phong
	Lô CN15 và Lô CN21, KCN Ninh Thủy
	Quý II
	DNGSĐT
	QHXDMT
	

	III
	Khu công nghiệp Suối Dầu

	1
	Dự án Nhà máy SX các sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm, nông ngư nghiệp-Cty TNHH Aquagreen Toàn Thắng
	Lô J3, J4 KCN Suối Dầu
	Quý I
	DNGSĐT
	QHXDMT
	

	IV
	Khu công nghiệp Thành Hải

	1
	XN tinh chế muối công nghiệp Thành Hải
	KCN Thành Hải
	Quý I
	DNGSĐT
	QHXDMT
	

	2
	Nhà máy may gia công hàng may mặc xuất khẩu (Cty TNHH May mặc Minh Sơn)
	KCN Thành Hải
	Quý I
	DNGSĐT
	QHXDMT
	

	3
	Nhà máy SX gỗ ván công nghiệp, gỗ ván sàn và các phụ kiện về gỗ (Cty TNHH Lam Phương)
	KCN Thành Hải
	Quý I
	DNGSĐT
	QHXDMT
	

	
4
	Nhà máy Biovalley Viet Nam (Công ty Cổ phần BioValley Việt Nam)
	KCN Thành Hải
	Quý I
	DNGSĐT
	QHXDMT
	

	5
	Nhà máy sản xuất nước giải khát (Công ty CP nước giải khát Nhiệt Đới Sài Gòn)
	KCN Thành Hải
	Quý I
	DNGSĐT
	QHXDMT
	

	6
	Nhà máy may MTJV Ninh Thuận (Công ty TNHH MTJV Việt Nam)
	KCN Thành Hải
	Quý II
	DNGSĐT
	QHXDMT
	

	7
	Nhà máy sản xuất gỗ nội thất (Công ty Cổ phần Du lịch và Sản xuất Nội thất Mũi Dinh)
	KCN Thành Hải
	Quý II
	DNGSĐT
	QHXDMT
	

	8
	Dự án xây dựng nhà máy sản xuất sản phẩm y tế (Công ty Cổ phần Alpha France Pharma – Chi nhánh Ninh Thuận)
	KCN Thành Hải
	Quý II
	DNGSĐT
	QHXDMT
	

	9
	Nhà máy SX lưới công nghệ cao KingNet (Công ty CP Quinn Net)
	KCN Thành Hải
	Quý II
	DNGSĐT
	QHXDMT
	

	10
	Nhà máy dược liệu hữu cơ Ninh Thuận (Công ty CP Dược Ninh Thuận)
	KCN Thành Hải
	Quý II
	DNGSĐT
	QHXDMT
	

	11
	Nhà máy may mặc Vietsun Ninh Thuận  1 (Công ty TNHH đầu tư Vietsun Ninh Thuận)
	KCN Thành Hải
	Quý II
	DNGSĐT
	QHXDMT
	

	V
	Khu công nghiệp Phước Nam

	1
	Nhà máy sản xuất chế biến cát xây dựng (Công ty TNHH Lâm Đại Thắng)
	KCN Phước Nam
	Quý I
	DNGSĐT
	QHXDMT
	

	2
	Nhà máy sản xuất than từ mùn cưa; Công ty TNHH MTV TM&VT Quang Đại Linh
	KCN Phước Nam
	Quý I
	DNGSĐT
	QHXDMT
	

	3
	Nhà máy sản xuất than sinh học và viên nén gỗ; Công ty CP Năng lượng xanh Atlantic Ninh Thuận
	KCN Phước Nam
	Quý I
	DNGSĐT
	QHXDMT
	

	4
	Nhà máy sản xuất nhôm thỏi công suất 56.000 tấn/năm; Công ty TNHH Đầu tư và Xuất nhập khẩu APL 
	KCN Phước Nam
	Quý II
	DNGSĐT
	QHXDMT
	

	VI
	Khu công nghiệp Du Long

	1
	Nhà máy luyện cán thép; Công ty CP Gang Thép HD Miền trung
	KCN Du Long
	Quý II
	DNGSĐT
	QHXDMT
	

	2
	Nhà máy sản xuất gốm định hình rãnh hàn
	KCN Du Long
	Quý II
	DNGSĐT
	QHXDMT
	


Tổng cộng: 29 doanh nghiệp
